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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 3195/KH-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2025 
  

KẾ HOẠCH 
Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm  

trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương năm 2025 
 

Căn cứ Quyết ñịnh số 270/Qð-BYT ngày 22/01/2025 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025, 

Theo ñề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 42/TTr-SYT ngày 14/4/2025, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên ñịa bàn 
tỉnh năm 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục ñích 

Giảm tối ña tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với năm 2024; 
ñảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền nhiễm, hạn chế 
tối ña nguy cơ bùng phát và chủ ñộng, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các ñại dịch 
hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai ñể bảo vệ sức khỏe nhân 
dân và tạo ñiều kiện phát triển kinh tế, xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, ñáp ứng nhanh và xử lý triệt ñể các ổ dịch, 
giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền 
nhiễm nguy hiểm không ñể xâm nhập vào ñịa bàn tỉnh; 

- Bảo ñảm công tác phân tuyến ñiều trị giảm quá tải bệnh viện tuyến cuối; thu 
dung, cấp cứu, ñiều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế ñến 
mức thấp nhất các trường hợp tử vong, biến chứng; 

- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay ñổi hành vi của 
người dân về công tác phòng chống dịch bệnh; 

- ðảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, nguồn lực, sẵn sàng ñáp ứng kịp 
thời với các tình huống về dịch bệnh tại các tuyến. Chủ ñộng và ñảm bảo nguồn cung 
ứng vắc xin ñể duy trì tỷ lệ bao phủ vắc xin ñạt ñược miễn dịch cộng ñồng theo các 
khuyến cáo và quy ñịnh của Bộ Y tế; 

- Tăng cường năng lực, ñảm bảo trang bị ñầy ñủ các phương tiện, trang thiết bị 
y tế và vật tư y tế cho hệ thống y tế dự phòng các cấp theo tiêu chuẩn ñể ñảm bảo chức 
năng, nhiệm vụ của hệ thống; 

- Bảo ñảm hiệu quả hoạt ñộng phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng tại ñịa phương. 
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II. CÁC CHỈ TIÊU 

1. Bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXHD): 

- Giảm 5% tỉ lệ mắc/100.000 dân so với tỉ lệ mắc/100.000 dân trung bình giai 
ñoạn 2017-2021. Cụ thể từ 297/100.000 dân giai ñoạn 2017-2021 xuống <282/100.000 
dân trong năm 2025 (chỉ tiêu BYT là <150/100.000 dân). 

- Giảm tỷ lệ chết/mắc do Sốt xuất huyết <0,09%.  

- 3% số bệnh nhân nghi ngờ SXHD ñược chẩn ñoán bằng xét nghiệm Mac-
Elisa, 3% số bệnh nhân nghi ngờ SXHD ñược phân lập vi rút.  

- 10% số xã, phường của tỉnh thực hiện giám sát dịch tễ chủ ñộng.  

- ≥90% số ổ dịch phát hiện ñược xử lý sớm, triệt ñể và ñúng qui ñịnh của của Bộ 
Y tế tại Quyết ñịnh số 3711/Qð-BYT ngày 19/9/2014. 

- 100% ấp/khu phố bùng phát dịch ñược triển khai dập dịch diện rộng sớm. 

2. Bệnh tay chân miệng: 

- Giảm 10% số mắc do bệnh tay chân miệng so với trung bình giai ñoạn 2017–
2021 là: <185/100.000 dân (chỉ tiêu mắc BYT <100/100.000 dân). 

- Giảm 10% số chết do bệnh tay chân miệng so với trung bình giai ñoạn 2017 – 
2021 là: <0,02/100.000 dân (chỉ tiêu BYT tỉ lệ chết <0,05%). 

3.Bệnh sốt rét: Duy trì thành quả loại trừ sốt réttrên ñịa bàn tỉnh. 

4.Bệnh thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng: 

- ≥ 96% trẻ em dưới 1 tuổi ñược tiêm chủng ñầy ñủ các loại vắc xin phòng 8 
bệnh: lao, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, sởi, Hib và viêm gan B; 

- ≥ 90% trẻ em ñược tiêm vắc xin phòng bệnh viêm gan B liều sơ sinh trong 24 
giờ ñầu; 

- ≥ 90% trẻ ñủ 5 tháng tuổi ñược tiêm vắc xin IPV mũi 1; 

- ≥ 90% trẻ ñủ 9 tháng tuổi ñược tiêm vắc xin IPV mũi 2; 

- ≥ 90% phụ nữ có thai ñược tiêm ñủ mũi vắc xin uốn ván (UV2+); 

- ≥ 90% trẻ em từ 1 tuổi ñến 5 tuổi ñược tiêm ñủ mũi cơ bản vắc xin phòng bệnh 
viêm não Nhật Bản; 

- ≥ 95% trẻ ñủ 18 tháng tuổi ñược tiêm vắc xin phòng bệnh sởi – rubella; 

- ≥ 90% trẻ em ñủ 18 tháng tuổi ñược tiêm vắc xin phòng DPT4; 

- ≥ 90% trẻ 7 tuổi tiêm vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td). 

- Giảm tỷ lệ mắc các bệnh có vắc xin tiêm chủng: không có trường hợp bại liệt 
do vi rút hoang dại; khống chế tỷ lệ mắc: Sởi ≤ 5 ca/100.000 dân, Bạch hầu ≤ 0,1 
ca/100.000 dân, Liệt mềm cấp ≤ 0,25 ca/100.000 dân, Uốn ván sơ sinh, Ho gà ≤ 1 
ca/100.000 dân; 
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5. Các bệnh cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), cúm A(H5N6): 100% ổ dịch ñược 
phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tối ña sự xâm nhập và lây lan ra cộng ñồng; 

6. Bệnh dại: Không có ca mắc, tử vong do bệnh dại (chỉ tiêu BYT khống chế ≤ 
85 trường hợp tử vong). 

7.Bệnh COVID-19: 100% ổ dịch ñược phát hiện, xử lý kịp thời. Hạn chế tối ña 
số ca bệnh nặng, tử vong. 

8. Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi: 
- ðậu mùa khỉ (Mpox): giám sát, phát hiện sớm, hạn chế số mắc, tử vong. 
- Các bệnh Marburg, Ebola, MERS-CoV: 100% trường hợp xâm nhập ñược xử 

lý kịp thời, hạn chế tối ña lây lan trong tỉnh. 
9.Các bệnh truyền nhiễm khác: 
- Bệnh tả, tiêu chảy,…: 100% ổ dịch ñược phát hiện, xử lý kịp thời, không ñể 

lan rộng trong cộng ñồng. 
III.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Công tác về chỉ ñạo, ñiều hành 
- Chỉ ñạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về y tế dự phòng, y tế cơ sở 

theo chỉ ñạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy trong 
ñó khẩn trương triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về 
tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt ñộng của y tế cơ sở trong tình 
hình mới; Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 218/NQ-CP 
ngày 18/12/2023 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023. 

- Chỉ ñạo tổ chức triển khai sớm, kịp thời, hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch 
bệnh truyền nhiễm năm 2025; ñảm bảo cung ứng vắc xin cho Chương trình tiêm 
chủng mở rộng chỉ ñạo thường xuyên, kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh 
truyền nhiễm trên cơ sở theo dõi chặt chẽ, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong 
nước và trên thế giới với quan ñiểm phòng bệnh từ xa, từ sớm, ngay từ cơ sở; chỉ ñạo 
triển khaicông tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa lễ hội ñầu năm và 
tại các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội; phòng, chống dịch bệnh trong và sau thiên 
tai, bão lụt và các chương trình cộng ñồng chung tay phòng, chống dịch. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong phòng, chống 
dịch bệnh; ñảm bảo chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các ñại dịch hoặc 
các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh; xác ñịnh vị trí, vai trò và tầm quan trọng của y 
tế cơ sở; củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phòng, chống dịch các tuyến. 

- Tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế với các sở, ban, ngành, ñoàn thể và ñịa 
phương ñể triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; 
tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt ñộng: (1) Vệ sinh phòng bệnh, ñảm bảo an toàn 
thực phẩm, cung cấp ñủ nước uống, nước sạch và thường xuyên vệ sinh môi trường tại 
các cơ sở giáo dục, các trường học; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 
thức của học sinh, cán bộ, giáo viên về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; (2) 
Phòng, chống dịch bệnh trên các ñàn gia súc, gia cầm, giám sát, phát hiện sớm các ổ 
dịch ở ñộng vật ñể xử lý triệt ñể ổ dịch và phòng, chống dịch bệnh lây từ ñộng vật, 
thực phẩm sang người. 
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2. Công tác chuyên môn, kỹ thuật 

2.1. Giám sát dịch tễ 

- Chủ ñộng theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và kịp thời thông 
báo, chỉ ñạo các ñơn vị, ñịa phương triển khai các biện pháp chủ ñộng ứng phó, không 
ñể các dịch bệnh bùng phát, hạn chế tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh dịch. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch bệnh; kế hoạch giám 
sát trọng ñiểm (cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét, viêm gan vi rút, viêm não 
Nhật Bản, dịch hạch, ...) nhằm cung cấp chính xác, kịp thời, ñầy ñủ các thông tin cần 
thiết về dịch tễ học, vi khuẩn học và các yếu tố liên quan làm cơ sở lập kế hoạch dự 
phòng và khống chế dịch bệnh chủ ñộng; Chương trình cộng ñồng chung tay phòng 
chống dịch bệnh, kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên ñán, mùa lễ 
hội và các sự kiện chính trị xã hội, thiên tai, bão lụt. 

- Xét nghiệm phát hiện sớm tác nhân gây bệnh, tốt nhất là thực hiện xét nghiệm 
tại chỗ sau ñó tiến hành gửi mẫu về Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.  

- Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa chủ ñộng khi chưa có dịch xảy 
ra. 

- Tăng cường và mở rộng triển khai giám sát dựa vào sự kiện (EBS) lồng ghép 
với hệ thống giám sát thường xuyên (giám sát dựa vào chỉ số) nhằm:(1) Phát hiện sớm 
các dấu hiệu cảnh báo, sự kiện có nguy cơ gây bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm hoặc ảnh 
hưởng ñến sức khỏe cộng ñồng; (2) Thu thập, theo dõi, ñánh giá, phân tích thông tin 
về sự kiện, ñề xuất giải pháp ñáp ứng kịp thời, phù hợp với tình hình bệnh, dịch bệnh 
truyền nhiễm hoặc các sự kiện có nguy cơ ảnh hưởng ñến sức khỏe cộng ñồng; (3) 
Tăng cường sự phối hợp giữa các ñơn vị y tế và các ñơn vị liên quan trong công tác 
giám sát, phòng chống dịch bệnh. 

- Kiện toàn và vận hành ðội ñáp ứng nhanh tại các tuyến có ñủ năng lực và 
trang thiết bị sẵn sàng thực hiện xử lý ổ dịch, hỗ trợ tuyến trước khi có dịch bệnh xảy 
ra. 

- Thường xuyên ñánh giá nguy cơ, nhận ñịnh tình hình dịch bệnh; kiện toàn, ñẩy 
mạnh hoạt ñộng Văn phòng ñáp ứng tình huống khẩn cấp phòng chống dịch bệnh 
nhằm tăng cường sự ñiều phối, chia sẻ thông tin và huy ñộng các nguồn lực trong công 
tác giám sát, ñáp ứng dịch bệnh truyền nhiễm. 

- ðẩy mạnh công tác chủ ñộng ñáp ứng bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo 
Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và 
ñáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; công tác báo cáo bệnh truyền nhiễm theo 
Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 và báo cáo hoạt ñộng kiểm dịch y tế 
biên giới trên phạm vi toàn quốc theo Thông tư số 28/2019/TT-BYT ngày 28/10/2019 
của Bộ Y tế. 

2.2. Tiêm chủng vắc xin 
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- ðảm bảo an toàn tiêm chủng, nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin trong Chương trình 
tiêm chủng mở rộng; tăng cường tiếp cận tiêm chủng dịch vụ phòng bệnh truyền 
nhiễm cho người dân trên ñịa bàn tỉnh song song với Chương trình tiêm chủng mở 
rộng. 

- Thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát ñối 
tượng và tổ chức tiêm vét các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, ñặc biệt tại 
các Trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở chăm sóc tập trung tự nguyện bảo ñảm tỷ lệ 
tiêm các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng ñạt ít nhất 95% quy mô xã, phường. 

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp, thực hiện việc chia sẻ thông tin, phân tích các 
trường hợp tai biến nặng sau tiêm. Thực hiện việc báo cáo, chia sẻ thông tin về các 
trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo ñúng quy ñịnh của Bộ Y tế. 

2.3. Quản lý, kiểm dịch y tế 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các ñối tượng chuyên gia, lao ñộng nước ngoài nhập 
cảnh vào Việt Nam làm việc, các ñối tượng nhập cảnh trái phép; ñồng thời tổ chức 
thực hiện nghiêmviệc cách ly theo hướng dẫn hiện hành của ngành Y tế. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới, ñặc biệt dịch 
bệnh COVID-19, MERS-CoV, cúm A, sốt vàng, ñậu mùa khỉ,... chủ ñộng ñề xuất các 
biện pháp ñáp ứng phù hợp. 

- Tăng cường việc phối hợp với các ñịa phương có cửa khẩu, sân bay (Tây Ninh, 
Thành phố Hồ Chí Minh,…) ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt 
ñộng kiểm dịch y tế theo ñúng quy ñịnh. 

2.4. Hoạt ñộng khám, chữa bệnh 

- Rà soát, cập nhậtcác hướng dẫn chuyên môn về chẩn ñoán, ñiều trị các bệnh 
truyền nhiễm của Bộ Y tế. 

- Tăng cường thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát 
triệt ñể người tới khám bệnh, chữa bệnh, người ñi lại giữa các khoa, phòng ñể phòng, 
chống lây nhiễm trong bệnh viện; chú trọng ñảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 
tại bệnh viện, nhất là tại các khoa ñiều trị bệnh nhân nặng; ñảm bảo công tác quản lý 
chất thải, vệ sinh môi trường. 

- Tổ chức tốt hệ thống cấp cứu, ñiều trị bệnh nhân, sẵn sàng khu vực cách ly, 
các ñội cấp cứu lưu ñộng tăng cường công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm 
chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm giảm ñến mức tối ña số mắc và tử vong. 

- Tập huấn nâng cao năng lực chẩn ñoán, ñiều trị, hồi sức cấp cứu, phòng chống 
lây nhiễm cho cán bộ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, tổ chức phân tuyến ñiều trị, 
phòng lây nhiễm chéo. 

- Trang bị phương tiện chẩn ñoán, ñiều trị, cấp cứu bệnh nhân;lập ñường dây 
nóng hỗ trợ tuyến dưới; xây dựng quy trình hội chẩn tuyến trên; ñảm bảo an toàn 
chuyển viện. 
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- Xây dựng các thông ñiệp truyền thông cho người bệnh, người chăm sóc, gia 
ñình người bệnh về phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh, một số kiến thức cơ bản về 
phòng bệnh. 

3. Công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin 

- Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe ñến người dân và cộng ñồng về 
phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, kiến thức về tiêm chủng phòng bệnh, lợi ích 
của tiêm phòng bệnh, chú trọng các nhóm ñối tượng ñặc thù (trường học, khu công 
nghiệp, nhà trọ, người nhập cảnh...) ñể vận ñộng người dân chủ ñộng, tích cực tham 
gia phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng.   

  - Chủ ñộng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và 
các hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; phối hợp với các cơ quan truyền 
thông ñại chúng, hệ thống truyền thông cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức, khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh.  

- Thực hiện các hoạt ñộng truyền thông ñặc thù với từng dịch bệnh truyền nhiễm 
dịch cụ thể, tổ chức các ñợt cao ñiểm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo mùa, 
các kỳ lễ hội, các sự kiện lớn của quốc gia,... 

- Sử dụng ña dạng các loại hình truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh 
truyền nhiễm như: phương tiện thông tin ñại chúng, mạng xã hội, internet (Facebook, 
Zalo, Viber, Youtube, TikTok, ...); tin nhắn ñiện thoại; các loại hình truyền thông trên 
nền tảng Internet. Chú trọng truyền thông trên mạng xã hội thông qua các thông ñiệp 
hiệu quả cao như: Infographic, videoclip, audioclip. 

- Quản lý thông tin y tế, phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông, cung cấp 
thông tin chính xác, kịp thời khi xảy ra các sự cố, tai biến trong công tác phòng chống 
dịch bệnh và tiêm chủng; phối hợp các cơ quan có trách nhiệm xử lý kịp thời tin ñồn, 
tin giả liên quan ñến công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng. 

- Củng cố, duy trì ổn ñịnh, hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, giám 
sát dựa vào sự kiện, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng, báo cáo kiểm dịch y tế. 
Hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin dữ liệu bệnh truyền nhiễm theo ñịnh hướng tích 
hợp, kết nối các hệ thống dữ liệu liên quan ñể nâng cao chất lượng giám sát, cảnh báo 
sớm và dự báo tình hình các bệnh truyền nhiễm. 

- Sử dụng hệ thống dữ liệu dịch tể số hóa, phần mềm giám sát dịch bệnh theo 
thời gian thực; hệ thống cảnh báo sớm dịch bệnh qua các chỉ số trên mạng xã hội, ứng 
dụng di ñộng. 

4. Công tác hậu cần 

- Rà soát cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ 
dịch, thu dung, cấp cứu, ñiều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ 
sung ñảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- ðầu tư xây dựng phòng xét nghiệm ñạt chuẩn an toàn sinh học tại Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố(Trung tâm Y tế liên xã, 
phường trong tương lai). 
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- Rà soát, kiện toàn lực lượng phòng, chống dịch ñảm bảo ñủ nhân lực và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực. 

5. Công tác phối hợp liên ngành 

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường;Giáo dục và  
ðào tạo;Khoa học và công nghệ;Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Xây dựng; 
Ngoại vụ;Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh và các ñơn vị liên quan triển khai 
công tác phòng chống dịch bệnh trên người, bệnh từ ñộng vật lây truyền sang người, 
phòng chống buôn lậu gia cầm, gia súc, các sản phẩm từ gia cầm, gia súc không  rõ  
nguồn gốc  xuất  xứ;  phối hợp  với các tỉnh, thành phố giám  sát  chặt  chẽ  các  ñối  
tượng  phải kiểm dịch tại các cửa khẩu, sân bay. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ñơn vị liên quan ñể ñẩy 
mạnh các hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ ñộng vật sang người theo 
hướng tiếp cận “Một sức khỏe”về giám sát, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Kiểm tra ñịnh kỳ: Chính quyền các cấp có kế hoạch ñịnh kỳ kiểm tra công tác 
phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh, chủ ñộng triển khai kiểm 
tra, giám sát hoặc tham mưu UBND tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (nếu có). 

- Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh, tổ chức kiểm tra ñột xuất ñể kịp thời chỉ ñạo 
công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Các sở, ban, ngành, ñoàn thể tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch 
bệnh của các ñơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý và tham gia các ñoàn kiểm tra 
liên ngành của tỉnh. 

7. Chế ñộ thông tin báo cáo 

- Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo theo mẫu quy ñịnh của Bộ Y tế tại Thông 
tư số 15/2014/TT-BYT ngày 15/5/2014 về Hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt ñộng 
kiểm dịch y tế và Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 về Hướng dẫn chế 
ñộ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Thực hiện giám sát, kiểm tra và theo dõi người nhập cảnh về mặt y tế qua hệ 
thống khai báo y tế ñiện tử khi có chỉ ñạo từ Bộ Y tế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025, bố trí 
kinh phí và ban hành ñịnh mức chi cho hoạt ñộng y tế dự phòng ñể triển khai các 
hoạt ñộng phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tham mưu UBND tỉnh chỉ ñạo chính 
quyền các cấptriển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên ñịa 
bàn tỉnh; tham mưu tổ chức giao ban ñịnh kỳ, giao ban ñột xuất (khi cần thiết), 
nắm bắt thông tin về diễn biến của dịch ñể có chỉ ñạo kịp thời. 
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- Chỉ ñạo các ñơn vị y tế dự phòng thực hiện tốt các hoạt ñộng chuyên môn 
trong công tác phòng, chống dịch; giám sát chặt chẽ dịch tại cộng ñồng, cơ sở y tế 
(giám sát trọng ñiểm, giám sát ổ dịch cũ, giám sát véc tơ truyền bệnh, giám sát ca 
bệnh...) ñể kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt ñể không ñể dịch bùng phát; giám sát 
hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, vùng có ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm ca 
bệnh dịch ñể cách ly không ñể dịch xâm nhập.  

- Chỉ ñạo tổ chức tiêm chủng cho các ñối tượng thuộc Chương trình tiêm 
chủng mở rộng, ñảm bảo ñạt, vượt tỷ lệ theo Kế hoạch; thường xuyên rà soát, quản 
lý ñối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp chưa ñược tiêm chủng 
ñầy ñủ. Chủ ñộng rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu 
gửi Bộ Y tế xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin năm 2026. 

- Chỉ ñạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức phân tuyến, phân luồng khám, 
sang lọc bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy ñịnh, phòng hộ cho nhân viên y tế, 
người bệnh, người nhà, không ñể lây nhiễm chéo. Chuẩn bị khu cách ly ñủ giường 
bệnh, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, ñiều trị 
bệnh nhân trong tình huống ghi nhận gia tăng các trường hợp nhập viện. 

- Phối hợp chặt chẽ với SởGiáo dục và ðào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt ñộng trong hoạt ñộng truyền thông 
phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; phòng, chống 
dịch bệnh trên các ñàn gia súc, gia cầm, vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh lây từ 
ñộng vật, thực phẩm sang người.Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của 
Trung ương và ñịa phương thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh.  

- ðảm bảo ñầy ñủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc... cho công tác 
phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền 
nhiễm, công tác tiêm chủng của các huyện, thành phố và các ñơn vị y tế trên ñịa 
bàn. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 - Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, 

thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. ðặc biệt tăng cường việc 
tiêm vắc xin phòng, chống bệnh dại cho ñàn chó, mèo theo quy ñịnh. 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm ñể nhân 
dân chủ ñộng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi. 

- Tổ chức và duy trì hoạt ñộng của các chốt kiểm dịch ñộng vật ñầu mối giao 
thông, không ñể gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc lưu thông trên ñịa bàn tỉnh. 

- Chỉ ñạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy ñịnh trong giết mổ gia súc, gia 
cầm; chỉ ñạo khai báo cho cơ quan y tế ñịa phương khi người, ñộng vật mắc hoặc nghi 
ngờ mắc bệnh truyền nhiễm lây truyền từ ñộng vật sang người. 

- Tổ chức bao vây, xử lý triệt ñể các ổ dịch trên gia súc, gia cầm, chú trọng các 
dịch bệnh có khả năng lây sang người. 
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- Thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cho ngành Y tế ñể 
triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên người. 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành và ñịa phương phối hợp với ñơn vị có chức 
năng triển khai tốt công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt và 
chất thải y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải lây nhiễm tại các cơ sở y tế 
trên ñịa bàn tỉnh. 

- Chỉ ñạo thực hiện ñảm bảo kịp thời chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp cho 
các ñối tượng, hộ gia ñình có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh theo quy ñịnh.  

3. Sở Giáo dục và ðào tạo 

- Chỉ ñạo các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng kế 
hoạch triển khai các hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh trong trường học; thực hiện 
công tác nước sạch, vệ sinh môi trường; khử khuẩn phòng, tạo thông thoáng lớp học, 
diệt lăng quăng (bọ gậy) ñể chủ ñộng phòng chống sốt xuất huyết, các bệnh dịch có 
nguy cơ lan nhanh trong trường học như: cúm, sởi, thủy ñậu, quai bị, tay chân miệng 
và các dịch bệnh khác. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống 
dịch trong trường học; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của các hội, ñoàn thể 
nhà trường tham gia vào các hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh tại cộng ñồng. Cung 
cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các trường hợp mắc bệnh dịch trong 
nhà trường cho ngành y tế ñể phối hợp xử lý. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai các chiến dịch tiêm chủng 
vắc xin tại các trường học (nếu có); kiểm soát việc tiêm chủng ñầy ñủ các loại vắc xin 
theo lứa tuổi khi trẻ em, học sinh nhập học. Thực hiện tốt công tác y tế trường học 
(quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh), công tác ñảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị, cơ sở trong phạm vi quản lý tổ chức triển khai 
thực hiện tốt các nội dung phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo Kế hoạch. 

- Phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền ñến các ñơn vị, cơ sở thuộc phạm vi quản lý 
về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Chỉ ñạo các khách sạn, khu/ñiểm du lịch chuẩn bị tốt phương án, ñiều kiện ñể 
phòng, chống dịch bệnh khi ñón khách ñến từ vùng có dịch ñến lưu trú; thông báo kịp 
thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cho cơ quan y tế ñịa phương ñể kịp thời xử lý. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình các ổ dịch trong cộng ñồng ñể kịp 
thời phát hiện, triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong 
hoạt ñộng của Ngành. 
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5. Sở Công Thương 

- Phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan 
có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ñể ngăn chặn thực phẩm 
không ñảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ xâm nhập, lưu thông trên 
ñịa bàn tỉnh; ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh ñể ñầu cơ, 
găm hàng, tăng giá hàng hóa bất hợp lý ñối với thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ, 
vắc xin, thuốc phòng chống dịchbệnh... 

- Chỉ ñạo các ñơn vị có liên quan ñảm bảo cung cấp ñủ hàng hóa thiết yếu cho 
nhân dân trong trường hợp phải cách ly, phong tỏa do dịch bệnh. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chỉ ñạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên ñịa bàn tỉnh 
thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống 
dịch trên ñịa bàn tỉnh; phổ biến cách làm hay, gương ñiển hình trong công tác 
phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin ñại chúng và hệ thống thông 
tin cơ sở. 

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao 
nhận thức của người dân, chủ ñộng phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong 
phòng, chống dịch bệnh. 

Khuyến khích triển khai các ñề tài nghiên cứu khoa học và phổ biến những tiến 
bộ khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

7. Sở Tài chính 

Phối hợp vớiSở Y tế và các ñơn vị, ñịa phương có liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong khả năng cân ñối ngân sách theo phân cấp ngân 
sách. 

8. Sở Ngoại vụ 

- Phối hợp với ngành Y tế quản lý các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có 
yếu tố nước ngoài; phổ biến, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người nước 
ngoài ñến Bình Dương. 

9. Sở Xây dựng 

- Có phương án huy ñộng các phương tiện vận tải công cộng ñáp ứng với tình 
huống di chuyển người dân ñến khu vực cách ly khi dịch bùng phát theo ñề nghị của 
ngành Y tế. 

- Chỉ ñạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống các loại dịch 
bệnh tại bến xe, bến tàu.  

- ðề xuất các phương án phân luồng cũng như hạn chế giao thông công cộng 
trong trường hợp dịch bùng phát ñể hạn chế lây lan dịch bệnh. 
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11. Công an tỉnh 

- Chỉ ñạo Cảnh sát môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm 
theo pháp luật những ñơn vị gây ô nhiễm môi trường. 

- Phối hợp trong các ñoàn liên ngành kiểm tra công tác ñảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm phòng, chống dịch. 

- Chỉ ñạo Công an các xã, phường, thị trấnphối hợp với các cơ quan y tế trên ñịa 
bàn, phối hợp thực hiện cưỡng chế cách ly, khử khuẩn, triển khai các biện pháp chống 
dịch khi cần thiết. 

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không ñúng về 
tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng ñồng và các trường hợp không tuân 
thủ các biện pháp phòng chống dịch. 

12. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ñơn vị, ñịa phương trong việc triển khai các 
hoạt ñộng phòng ngừa, ngăn chặn bệnh truyền nhiễm tại các khu/cụm công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh. 

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ ñạo Ban Quân Y các ñơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng 
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh theo phạm vi của ngành. 

- Tiếp tục duy trì và tổ chức việc cách ly tập trung tại các cơ sở do quân ñội 
quản lý trong trường hợp cần thiết theo quy ñịnh. Chỉ ñạo các cơ sở khám, chữa bệnh 
quân y khai báo, báo cáo theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 
Y tế về Hướng dẫn chế ñộ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 
các trường hợp dân sự ñiều trị tại các bệnh viện quân ñội; hoặc quân nhân sinh sống 
trong khu dân cư ñể ngành Y tế phối hợp giám sát và phòng chống. 

 - Xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và Bệnh viện dã chiến chi 
viện cho ngành Y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng ñáp ứng của ngành 
Y tế. 

14. Chi cục Hải quan khu vực XVI 

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế xử lý hàng hóa bị ô nhiễm có nguy cơ phát tán 
mầm bệnh gây dịch. 

15. Bảo hiểm xã hội khu vực IV 

 Phối hợp với Sở Y tế trong thanh toán chi phí xét nghiệm, ñiều trị cho bệnh 
nhân mắc bệnh dịch theo quy ñịnh. 

16. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ñoàn thể 

- Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ban, ngành, ñoàn thể trong chỉ ñạo tổ chức 
triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. 
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- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ ñạo, phối hợp các tổ chức thành viên, 
hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho ñoàn viên, hội viên về thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên ñịa bàn 
trước UBND tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt ñộng phòng, chống dịch 
năm trên ñịa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

- Xây dựng và củng cố lực lượng cộng tác viên Y tế - Dân số nhằm hỗ trợ cơ 
quan y tế ñịa phương thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân. Rà soát, kiện toàn các tổ giám sát, tổ hỗ trợ, ñội xung kích diệt lăng quăng, ... 
tham gia công tác phòng, chống dịch.  

- Chỉ ñạo cơ quan Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức giám sát chặt chẽ 
phát hiện sớm dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng ñồng, xử lý kịp thời không ñể dịch 
bùng phát, lan rộng. 

- Chỉ ñạo các ban, ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch theo nhiệm vụ 
ñược phân công. Huy ñộng lực lượng của các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội 
tham gia vào công tác phòng, chống dịch. 

- Huy ñộng cộng ñồng duy trì hàng tuần công tác tìm, diệt lăng quăng kết hợp 
với tổng vệ sinh môi trường. 

- Tăng cường chỉ ñạo công tác quản lý súc vật nuôi nhất là chó, mèo; chỉ ñạo 
triển khai tốt việc tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo; tiêm vắc xin phòng cúm cho 
gia cầm; vắc xin phòng bệnh tai xanh, lở mồm long móng trên ñàn gia súc. 

- Chỉ ñạo tuyên truyền ñể nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ ñộng ñến các 
cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt ñộng phòng, 
chống dịch bệnh tại cộng ñồng. 

- Thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra công tác ñảm bảo An toàn vệ sinh thực 
phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên ñịa bàn; thường 
xuyên kiểm tra ñôn ñốc hoạt ñộng phòng, chống dịch bệnh tại ñịa phương. 

18. Các sở, ban, ngành, tổ chức, hội, ñoàn thể khác có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền ñược giao, phối hợp với cơ quan y tế 
và các cơ quan ñơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh truyền nhiễm tại nơi làm việc, nơi lưu trú và cộng ñồng. 

V. KINH PHÍ 

Căn cứ nhiệm vuñược giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
cân ñối, lồng ghéptrong dự toán ñược giao theo phân cấp ngân sách và từ các nguồn 
kinh phí hợppháp khác theo quy ñịnh của pháp luật (nếu có), ñảm bảo thực hiện ñược 
các chỉtiêu, mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch. 
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